
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên mua hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẬT MINH BAKERY

Mã số thuế: 0313983358

Địa chỉ: 131 Vũ Tùng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế

Tiền thuế 

GTGT
Tổng thanh toán

1 00026947 1C25TNN 02/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
829,487  66,359  895,846  

2 00026969 1C25TNN 02/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
917,209  73,377  990,586  

3 00028300 1C25TNN 07/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,136,372  90,910  1,227,282  

4 00029276 1C25TNN 09/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
586,173  46,894  633,067  

5 00029313 1C25TNN 09/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
945,474  75,638  1,021,112  

6 00029829 1C25TNN 12/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
362,193  28,975  391,168  

7 00031109 1C25TNN 19/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
975,268  78,021  1,053,289  

8 00031264 1C25TNN 21/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
1,159,563  92,765  1,252,328  

9 00031270 1C25TNN 21/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
523,849  41,908  565,757  

10 00032314 1C25TNN 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
699,334  55,947  755,281  

11 00032339 1C25TNN 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
642,385  51,391  693,776  

12 00032843 1C25TNN 27/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
293,724  23,498  317,222  

13 00032861 1C25TNN 27/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
230,000  18,400  248,400  

14 00033926 1C25TNN 30/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
548,168  43,853  592,021  

15 00033957 1C25TNN 30/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
866,253  69,300  935,553  

16 00033977 1C25TNN 30/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
584,898  46,792  631,690  

17 00001343 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-267,151  -21,372  -288,523  

18 00001344 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-92,000  -7,360  -99,360  

19 00001345 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-111,058  -8,885  -119,943  

20 00001346 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-107,050  -8,564  -115,614  

21 00001347 1C25TNF 22/08/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHẬT MINH BAKERY
-490,772  -39,263  -530,035  

10,232,319 818,584 11,050,903 

716,262 57,301 773,563 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 04/2025

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01052025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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